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1 2320523895  Nguyễn Ngọc Thảo  Viên 13/06/1999 Quảng Ngãi 26CBN3 Thi ghép

2 25202615437  Đàm Thị Yến  Vi 14/08/2001 Gia Lai 26TBN10 Thi ghép

3 24202616209  Nguyễn Thị Thanh  Uyên 11/11/2000 Kon Tum 26THT11 Thi ghép

4 24202703613  Trần Thị Thảo  Vân 10/02/2000 Bình Định 26THT11 Hoãn T12/21

5 24207207432  Lê Thị  Tiền 28/07/2000 Quảng Ngãi 26TSC8 Thi ghép

6 24203105414  Trần Thị  Dịu 10/09/2000 Quảng Bình 26TSC9 Thi ghép

7 24205103844  Phan Thị Trà  My 15/04/2000 Bình Định 26TSC9 Hoãn T12/21

8 24203104355  Trần Quỳnh  Quyên 24/08/2000 Bình Định 26TSC9 Thi ghép

9 24205100190  Đinh Cao La  Sương 11/10/2000 Quảng Bình 26TSC9 Hoãn T12/21

10 24203405963  Võ Thị Thanh  Bình 04/09/2000 Quảng Nam 27CBN1 Thi ghép

11 2120534463  Phạm Thạch  Thảo 13/01/1997 Quảng Ngãi 27CHT1 Hoãn T12/21

12 2120534431  Phan Thị Kim  Trang 23/08/1996 TT Huế 27CHT1 Hoãn T12/21

13 24205208064  Bùi Thị Vân  Anh 07/05/2000 Đắk Lắk 27CHT2 Thi ghép

14 2320210788  Đỗ Thị Mỹ  Duyên 15/01/1999 Bình Định 27CHT2 Thi ghép

15 24207200028  Trần Huỳnh Thu  Thảo 27/09/2000 Bình Định 27CHT2 Hoãn T12/21

16 24207200150  Nguyễn Thị Mộng  Thơ 06/07/2000 Bình Định 27CHT2 Hoãn T12/21

17 24207108500
 Nguyễn Ngọc
Phương

 Thoa 04/08/2000 Đắk Nông 27CHT2 Hoãn T12/21

18 24205208393  Nguyễn Thị Ngọc  Thúy 29/08/2000 Kon Tum 27CHT2 Hoãn T12/21

19 24205206576  Phan Thị Bảo  Trân 22/09/2000 Quảng Nam 27CHT2 Hoãn T12/21

20 24205207884  Nguyễn Thị Thùy  Vân 02/04/2000 Quảng Nam 27CHT2 Hoãn T12/21

21 24202602283  Trần Thị  Nguyệt 22/03/2000 Quảng Trị 27CSC1 Thi ghép

22 24217103792  Trần Nhật  Tân 18/10/2000 Phú Yên 27CSC1 Hoãn T12/21

23 24207115940  Mai Thị Hồng  Nhung 30/09/2000 Thanh Hóa 27CYC1 Hoãn T12/21

24 2121534399  Y Alisia  Niê 25/11/1996 DakLak 27CYC1 Hoãn T12/21

25 2121534411  Trần Hữu  Phước 10/08/1997 Bình Định 27CYC1 Hoãn T12/21
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1 2121534457  Cao Thanh  Sơn 12/09/1995 Phú Yên 27CYC1 Hoãn T12/21

2 24207101611  Lê Hoàng  Trinh 20/09/2000 Đà Nẵng 27CYC1 Hoãn T12/21

3 2121534432  Nguyễn Văn  Tương 18/06/1995 Quảng Nam 27CYC1 Hoãn T12/21

4 24202116155  Võ Thị Thu  Hiền 03/08/2000 Bình Định 27CYC2 Hoãn T12/21

5 24207202383
 Huỳnh Đặng Thị
Minh

 Trang 29/11/2000 Đà Nẵng 27CYC2 Hoãn T12/21

6 24207200822  Nguyễn Thị Tường  Vy 23/08/2000 Quảng Ngãi 27CYC2 Thi ghép

7 25202700854  Phạm Thảo  Vân 19/01/2001 Phú Yên 27SSC1 Hoãn T12/21

8 24202500398  Phan Thị  Linh 02/01/2000 Hà Tĩnh 27SYC1 Hoãn T12/21

9 23205210616  Nguyễn Thị Như  Ý 10/02/1997 TT Huế 27TBN1 Hoãn T12/21

10 24208701629  Nguyễn Thị Cẩm  Chi 27/11/2000 Quảng Ngãi 27TBN2 Hoãn T12/21

11 24218604698  Trần Minh  Hoàng 18/11/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

12 24208708235  Hồ Huỳnh  Như 02/06/2000 Quảng Ngãi 27TBN2 Hoãn T12/21

13 24203107526  Phan Thị Thùy  Trang 24/11/2000 Quảng Trị 27TBN2 Thi ghép

14 24212101701  Trịnh Quang  Phước 11/01/2000 Đắk Lắk 27TBN4 Hoãn T12/21

15 24212105046  Vũ Anh  Thịnh 06/07/2000 Đắk Lắk 27TBN4 Hoãn T12/21

16 24203104984  Lê Thị Thanh  Tuyền 14/02/2000 Quảng Nam 27TBN4 Hoãn T12/21

17 24207106505  Y  Thư 12/05/2000 Kon Tum 27TBN5 Hoãn T12/21

18 24207116441  Nguyễn Thị Tường  Vi 04/09/2000 Đà Nẵng 27TBN5 Hoãn T12/21

19 24205313391  Nguyễn Thị Hồng  Thơm 20/08/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Hoãn T12/21

20 23205211421  Phạm Lê Thị Hoài  Thương 10/04/1999 Bình Định 27THT1 Hoãn T12/21

21 24202102528  Huỳnh Thị Như  Quyên 10/10/2000 Quảng Nam 27THT2 Thi ghép

22 2320714468  Lê Thị Thanh  Tâm 14/03/1999 Quảng Nam 27THT4 Thi ghép

23 24217106285  Nguyễn Đình  Trọng 05/08/2000 Đà Nẵng 27THT4 Thi ghép
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1 2120534378  Dương Thị Bích  Ngọc 24/06/1997 Lâm Đồng 27TSC1 Hoãn T12/21

2 24203515926  Lê Đỗ Thị Kim  Oanh 24/10/2000 Bình Định 27TSC1 Hoãn T12/21

3 2121534409  Phan Công  Thông 04/07/1996 Đà Nẵng 27TSC1 Hoãn T12/21

4 2120539908
 Nguyễn Hiền
Phương

 Thy 08/07/1997 Đà Nẵng 27TSC1 Hoãn T12/21

5 24207211860  Huỳnh Thị Thanh  Nguyệt 31/08/2000 Đà Nẵng 27TSC2 Hoãn T12/21

6 24202107241  Lê Tường  Vi 16/10/2000 Bình Định 27TSC2 Hoãn T12/21

7 24202100930  Lê Thị Khánh  Vỹ 30/10/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T12/21

8 24205208194  Nguyễn Ngọc Thảo  Vân 06/07/2000 Quảng Trị 27TSC3 Hoãn T12/21

9 2121534375  Đặng Công Hoàng  Việt 03/01/1997 Đà Nẵng 27TSC3 Hoãn T12/21

10 24205302552  Nguyễn Hồ Kim  Yên 02/10/2000 Phú Yên 27TSC3 Hoãn T12/21

11 2121534442  Phạm Quốc  Dũng 24/06/1995 Đồng Nai 27TYC1 Hoãn T12/21

12 2121534434  Mai Tấn  Phước 06/06/1997 Quảng Nam 27TYC1 Hoãn T12/21

13 2120539907  Châu Uyên  Phương 09/10/1996
Thừa Thiên

Huế
27TYC1 Hoãn T12/21

14 2121534389  Trương  Quang 25/05/1997 Quảng Ngãi 27TYC1 Hoãn T12/21

15 2120534386
 Nguyễn Ngọc
Hương

 Quỳnh 09/11/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

16 2121539910
 Nguyễn Trương
Nhật

 Tân 10/03/1997 Kiên Giang 27TYC1 Hoãn T12/21

17 2121534398  Đỗ Trung  Thành 27/09/1996 Hà Nội 27TYC1 Hoãn T12/21

18 2121534444  Lê Nguyễn Huy  Thành 12/02/1996 TT Huế 27TYC1 Hoãn T12/21

19 2121534414  Trần Vĩnh  Thiện 12/10/1997 Quảng Nam 27TYC1 Hoãn T12/21

20 2121534428  Đỗ Đình  Thục 04/08/1997 Khánh Hòa 27TYC1 Hoãn T12/21

21 2121534380  Võ Anh  Tùng 24/01/1997 Quảng Trị 27TYC1 Hoãn T12/21

22 2120534450  Lê Tường  Vi 27/12/1997 An Giang 27TYC1 Hoãn T12/21

23 24207101067  Trần Thị Thu  Hiền 02/12/2000 Đắk Lắk 27TYC2 Hoãn T12/21

24 2121534441  Lê Hồng  Thái 15/07/1995 DakLak 27TYC2 Hoãn T12/21

25 24202504699  Lê Ngọc Thùy  Trang 17/06/2000 Quảng Nam 27TYC4 Hoãn T12/21

26 24202116668  Trần Thị  Trúc 06/10/1998 Đà Nẵng 27TYC4 Thi ghép
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